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QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN SỐ 21/2005/QĐ-BTS 
NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NGÀNH THỦY SẢN
BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Để xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu trình độ theo từng chức danh viên chức trong doanh nghiệp nhà nước ngành Thủy sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn cấp Ngành: 28TCN 224: 2005: Chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước ngành Thủy sản làm căn cứ bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước của Ngành.

Điều 2. Tiêu chuẩn này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với những quy định trong Tiêu chuẩn này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục; Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vi trực thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước của ngành Thủy sản và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TIÊU CHUẨN NGÀNH THỦY SẢN

28 TCN 224: 2005

CHỨC DANH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NGÀNH THỦY SẢN

Lời nói đầu

28 TCN 224: 2005 (Chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước Ngành Thủy sản) dó Vụ Tổ chức Cán bộ biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Thủy sản ban hành theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BTS ngày 25 tháng 5 năm 2005.

CHỨC DANH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NGÀNH THỦY SẢN

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các loại chức danh và nội dung tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản.

1.2. Đối với các chức danh viên chức khác được sử dụng trong doanh nghiệp không thuộc các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Thủy sản; doanh nghiệp tham khảo quy định của các Bộ, ngành khác để xây dựng tiêu chuẩn cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp mình.

1.3. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác hoạt động trong Ngành Thủy sản.

2. Danh mục các chức danh viên chức

Danh mục và việc sử dụng các chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản theo quy định trong Bảng 1.

Bảng 1. Danh mục chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ
	STT
	Chức danh
	Loại hình doanh nghiệp

	
	
	Tổng công ty
	Công ty hạng I
	Công ty hạng II
	Công ty hạng III

	I.
	Ngạch nghiệp vụ
	
	
	
	

	1
	Cán sự
	+
	+
	+
	+

	2
	Chuyên viên
	+
	+
	+
	+

	3
	Chuyên viên chính
	+
	+
	+
	

	4
	Chuyên viên cao cấp
	+
	
	
	

	II
	Ngạch kỹ thuật
	
	
	
	

	5
	Kỹ thuật viên nuôi trồng thủy sản
	+
	+
	+
	+

	6
	Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
	+
	+
	+
	+

	7
	Kỹ sư chính nuôi trồng thủy sản
	+
	+
	+
	

	8
	Kỹ sư cao cấp nuôi trồng thủy sản
	+
	
	
	

	9
	Kỹ thuật viên khai thác thủy sản
	+
	+
	+
	+

	10
	Kỹ sư khai thác thủy sản
	+
	+
	+
	+

	11
	Kỹ sư chính khai thác thủy sản
	+
	+
	+
	

	12
	Kỹ sư cao cấp khai thác thủy sản
	+
	
	
	

	13
	Kỹ thuật viên chế biến thủy sản
	+
	+
	+
	+

	14
	Kỹ sư chế biến thủy sản
	+
	+
	+
	+

	15
	Kỹ sư chính chế biến thủy sản
	+
	+
	+
	

	16
	Kỹ sư cao cấp chế biến thủy sản
	+
	
	
	


3. Quy định chung

Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Bảng 1 phải thực hiện đúng những quy định sau đây: 
3.1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và văn bản quy định của Nhà nước về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người lao động.

3.2. Thực hiện đúng các quy định của Luật Thủy sản và quy định khác của Ngành.

3.3. Chấp hành các nội quy và quy định trong doanh nghiệp.

3.4. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học có liên quan đến nhiệm vụ của mình.

3.5. Chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch trên phải hiểu biết và thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ của mình và phải kèm cặp, hướng dẫn được cho những chức danh viên chức cấp dưới cùng ngành nghề. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của viên chức nghiệp vụ ở ngạch cao hơn.

3.6. Thực hiện các ý kiến chỉ đạo trong công việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, ban và lãnh đạo đơn vị về nhiệm vụ được giao phụ trách.

4. Quy định cụ thể
4.1. Cán sự
Chức trách: Là viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; có nhiệm vụ giúp lãnh đạo các phòng, ban trong việc hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc thực hiện một hoặc một số phần việc được phân công thuộc lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cụ thể.
1. Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện một hoặc một số công việc được giao thuộc lĩnh vực quản lý về nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản, cơ khí đóng sửa tầu cá, kinh doanh tiêu thụ, kinh tế thủy sản và tổ chức hành chính của doanh nghiệp.

2. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện các chính sách, chế độ, điều lệ, quy chế quản lý của Nhà nước, của Ngành và của doanh nghiệp có liên quan đến phần việc được giao.

3. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các phần việc được phân công, báo cáo và đề xuất với lãnh đạo các biện pháp phòng ngừa, khắc phục những sai phạm, bất hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm công tác quản lý của doanh nghiệp có hiệu quả.

4. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo các phần việc được giao; quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Hiểu biết:
1. Nắm được phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm được các chính sách, chế độ, nguyên tắc thủ tục hành chính của Nhà nước, của Ngành và nội quy, quy định của doanh nghiệp liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Hiểu rõ được hoạt động của các đối tượng quản lý, công việc được giao, các yêu cầu và quy trình giải quyết công việc liên quan; có mối quan hệ phối hợp công tác tốt.

4. Hiểu được cơ cấu, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Viết được các văn bản nghiệp vụ thông thường và biết cách triển khai thực hiện.

6. Xây dựng được nền nếp quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; tổ chức được việc thống kê, báo cáo số liệu đầy đủ và chính xác đúng yêu cầu nghiệp vụ.

Yêu cầu trình độ
1. Tốt nghiệp trung cấp nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan.

2. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị văn phòng.

4.2. Chuyên viên
Chức trách: Là viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; có nhiệm vụ giúp lãnh đạo phòng, ban xây dựng chương trình, kế hoạch; chỉ đạo hoặc trực tiếp thực hiện một hoặc một số phần việc được phân công thuộc lĩnh vực quản lý về: kinh doanh tiêu thụ, kế hoạch, tài chính, tổ chức hành chính và các ngạch chuyên môn, nghiệp vụ khác của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cụ thể.
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo hoặc trực tiếp thực hiện một hoặc một số phần việc thuộc lĩnh vực quản lý được giao.

2. Tham gia xây dựng một số quy chế, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực được phân công.

3. Tổng kết, phân tích, đánh giá tình hình về kết quả thực hiện công việc được giao; báo cáo đề xuất với lãnh đạo các giải pháp, biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung; góp phần bảo đảm công tác quản lý của đơn vị thông suốt và có hiệu quả.

4. Xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện trong doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên môn được giao; tham gia biên soạn điều lệ hoạt động, đề án sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực được phân công.

5. Tham gia xây dựng nền nếp quản lý, tổ chức việc thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời.

6. Chủ động tổ chức phối hợp công việc với các viên chức nghiệp vụ khác có liên quan.

7. Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:

1. Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, chế độ của Nhà nước, của Ngành Thủy sản thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

2. Nắm vững tình hình, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức cần thiết khác có liên quan thuộc lĩnh vực được giao.

Nắm được mục tiêu và các đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý, thủ tục hành chính theo quy định.

5. Nắm được những nội đung cơ bản của Luật Thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành được phân công phụ trách. Nếu có trình độ đại học khác thì phải qua lớp bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ tương đương đại học chuyên ngành thuộc lĩnh vực đòi hỏi. 
2. Qua lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thủy sản. 
3. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ A (đọc, hiểu được sách chuyên môn).
4. Sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác nghiệp vụ.

4.3. Chuyên viên chính 
Chức trách: Là viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; có nhiệm vụ giúp lãnh đạo doanh nghiệp chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc tương đối phức tạp được giao thuộc lĩnh vực quản lý về: kinh doanh tiêu thụ, kế hoạch, tài chính, tổ chức hành chính và các ngạch chuyên môn nghiệp vụ khác của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cụ thể.
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực được giao.

2. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực được phân công.

3. Viết được các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện trong doanh nghiệp; chủ trì biên soạn các phương án, đề án sản xuất kinh doanh được phân công.

4. Tổng kết, phân tích, đánh giá tình hình quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp các phương án sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cơ chế quản lý hoặc phương án sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được giao phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và tình hình thị trường.

5. Chủ trì tổ chức xây dựng nền nếp quản lý về thông tin, thống kê, hồ sơ, lưu trữ, chế độ báo cáo trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

6. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức cấp dưới cùng ngành nghề.

7. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài về quản lý hoặc các công trình phục vụ cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiểu biết.
1. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, chế độ của Nhà nước, của Ngành Thủy sản thuộc lĩnh vực được giao và các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Nắm vững tình hình sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của Ngành; tình hình thị trường trong và ngoài nước có liên quan.

3. Nắm vững các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức khác có liên quan.

4. Nắm vững mục tiêu và đối tượng quản lý, các nguyên tắc và cơ chế quản lý, thủ tục hành chính theo quy định.

5. Có năng lực nghiên cứu khoa học.

Có trình độ tổng hợp, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp công tác để thực hiện các công việc được giao.

7. Nắm được Luật Thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp từ đại học trở lên đúng chuyên ngành được phân công phụ trách. Nếu có trình độ đại học khác thì phải có chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ tương đương đại học chuyên ngành thuộc lĩnh vực đòi hỏi.

2. Đã có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên không ít hơn 6 năm.

3. Qua khóa bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước hoặc quản lý doanh nghiệp ở trình độ chuyên viên chính.

4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ B (đọc, nói thông thường).

5. Có đề tài hoặc công trình được áp dụng trong công tác quản lý hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4.4. Chuyên viên cao cấp 
Chức trách: Là viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước cấp tổng công ty của Ngành Thủy sản; có nhiệm vụ giúp lãnh đạo doanh nghiệp chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc lớn có độ phức tạp rất cao thuộc lĩnh vực quản lý về: kinh doanh tiêu thụ, kế hoạch, tài chính, tổ chức hành chính và các ngạch chuyên môn nghiệp vụ khác của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cụ thể.
1. Chủ trì xây dựng các phương án, đề án chiến lược, kế hoạch trung hạn, dài hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn theo từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của ngành thủy sản và của đất nước.

2. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chương trình, dự án triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp đã được lãnh đạo thông qua.

3. Chủ trì tổng hợp số liệu, lập báo cáo về tình hình thực hiện của doanh nghiệp đối với lĩnh vực được phân công phụ trách và đề xuất với lãnh đạo các biện pháp phòng ngừa, khắc phục những sai phạm, bất hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh; góp phần bảo đảm công tác quản lý của đơn vị thông suốt và hiệu quả.

4. Tham mưu cho Ngành xây dựng các dự luật, chính sách, chế độ, cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

5. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế cấp Nhà nước và cấp ngành phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

6. Chủ trì biên soạn các giáo trình, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia đào tạo, bồi dưỡng viên chức doanh nghiệp của Ngành.

Hiểu biết
1. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, chế độ của Nhà nước, của Ngành Thủy sản thuộc lĩnh vực được giao và các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Nắm vững tình hình sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ngành; tình hình thị trường trong nước và thế giới có liên quan.

3. Có kiến thức sâu, rộng về chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức cần thiết khác

4. Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế xã hội trong nước, của khu vực và trên thế giới.

5. Có khả năng tổ chức chỉ đạo, tổ chức phối hợp, hướng dẫn kiểm tra triển khai công việc đạt hiệu quả cao.

6. Có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học quản lý vào việc phát triển doanh nghiệp và của Ngành Thủy sản.

7. Nắm vững Luật Thủy sản và tổ chức triển khai thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Yêu cầu trình độ:
1. Có trình độ sau đại học chuyên ngành được phân công phụ trách.

2. Đã có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên chính không ít hơn 9 năm.

3. Qua khóa đào tạo về quản lý kinh tế - kỹ thuật và tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia ở ngạch cao cấp.

4. Có trình độ lý luận chính trị trung - cao cấp.

5. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ C (đọc, nói thông thạo).

6. Có các công trình nghiên cứu về khoa học quản lý hoặc về kinh tế kỹ thuật được Hội đồng Khoa học của Ngành công nhận và được áp dụng có hiệu quả.

4.5. Kỹ thuật viên nuôi trồng thủy 
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật, trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật ở trình độ trung cấp về nuôi trồng thủy sản ở các công ty, xí nghiệp, trạm, trại nuôi trồng thủy sản.
Nhiệm vụ cụ thể:
1. Trực tiếp thực hiện một số khâu kỹ thuật được giao về giống, thức ăn, phòng trị bệnh, nuôi thương phẩm và thu hoạch đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

2. Hướng dẫn công nhân và theo dõi kiểm tra các khâu kỹ thuật đã thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ nuôi trồng thủy sản.

3. Đề xuất biện pháp cải tiến lao động trong các phần việc được giao; hướng dẫn công nhân áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các khâu nuôi trồng thủy sản; tổ chức nơi làm việc và sinh hoạt của công nhân hợp lý, khoa học.
4. Lập hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các báo cáo chuyên môn theo quy định của doanh nghiệp.

5. Tham gia hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho công nhân trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:.

1. Nắm được phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững lý thuyết và thục hành thành thạo kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; hiểu biết một số lĩnh vực khác có liên quan như tình hình khí tượng thủy văn, xây dựng công trình nuôi; sửa chữa đơn giản các thiết bị và ngư cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

3. Nắm được các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, an toàn và vệ sinh lao động đối với người và thiết bị kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.

4. Có kỹ năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật, biết tổ chức triển khai các khâu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản ở các công ty, xí nghiệp, trạm, trại nuôi trồng thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp trung cấp ngành nuôi trồng thủy sản.

2. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị văn phòng.

4.6. Kỹ sư nuôi trồng thủy sản 
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sinh chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chỉ đạo thực hiện một số công việc kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản ở các công ty, xí nghiệp, trạm, trại nuôi trồng thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án kỹ thuật phục vụ kế hoạch sản xuất được giao đạt chỉ tiêu năng suất, sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

2. Chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật trong công nghệ nuôi trồng thủy sản; trực tiếp quan sát, theo dõi sự tăng trưởng của các đối tượng nuôi trồng để phát hiện những hiện tượng bất thường; đề xuất chỉ đạo khắc phục bảo đảm năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi sinh, môi trường, nguồn lợi thủy sản.

3. Tổng kết kinh nghiệm sản xuất, đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong nghề nuôi trồng thủy sản và phổ biến áp dụng trong doanh nghiệp.

4. Tham gia hoặc trực tiếp nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả của nghề nuôi trồng thủy sản.

5. Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho công nhân và kỹ thuật viên trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:

1. Nắm được đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế và khoa học công nghệ của Ngành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là môi trường sinh thái, sản xuất giống, thức ăn, chế độ chăm sóc, phòng trị bệnh cho các đối tượng nuôi trồng, vận chuyển giống,… Hiểu biết cơ bản một số kỹ thuật có liên quan (công trình thủy lợi ngư cụ, điện, cơ khí,...).

3. Nắm vững nội dung và nghiệp vụ quản lý kỹ thuật; các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ nuôi trồng thủy sản; nắm được các yếu tố bất lợi (thiên tai, dịch bệnh,...) tác động xấu đến tình hình sản xuất để có biện pháp bảo vệ phòng ngừa.

4. Có kỹ năng thực hành kỹ thuật và biết tổ chức triển khai các biện pháp kỹ thuật ở các công ty, xí nghiệp, trạm, trại nuôi trồng thủy sản.

5. Nắm được tình hình kinh tế xã hội có liên quan, các thành tựu khoa học công nghệ về nuôi trồng thủy sản ở trong nước và ngoài nước.

6. Nắm được những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp đại học khoa nuôi trồng thủy sản.

2. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ A (đọc, hiểu được sách chuyên môn).

3. Biết sử dụng máy vi tính và xử lý thông tin chuyên ngành.

4.7. Kỹ sư chính nuôi trồng thủy sản:

 Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chủ trì tổ chức thực hiện các công việc kỹ thuật có độ phức tạp cao ở các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, phương án cải tiến, đổi mới kỹ thuật và thiết bị công nghệ nhằm bảo đảm thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật trong công nghệ nuôi trồng các đối tượng thủy sản.

3. Tổng kết các phương án, các giải pháp kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản nhằm không ngừng cải tiến và đổi mới kỹ thuật, thiết bị công nghệ; cải thiện điều kiện lao động sản xuất của công nhân.

4. Chủ từ nghiên cứu và tham gia hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ ở cơ sở. Xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

5. Chủ trì biên soạn giáo trình, tài liệu và trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

6. Kịp thời phát hiện và đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ (trong phạm vi quyền hạn được giao) các hoạt động khoa học công nghệ trái với quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Hiểu biết:
1. Nắm vững đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế và khoa học công nghệ của Nhà nước và của Ngành Thủy sản có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững quy trình công nghệ nuôi trồng các đối tượng thủy sản; nắm vững tính năng kỹ thuật, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị công nghệ dùng trong nuôi trồng thủy sản; nắm vững các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ nuôi trồng các đối tượng thủy sản.

3. Có năng lực điều hành một tập thể lao động kỹ thuật (gồm kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật) để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản.

4. Nắm vững các thành tựu khoa học công nghệ, các thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trường thuộc lĩnh vực về nuôi trồng thủy sản ở trong và ngoài nước.

5. Có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong nuôi trồng thủy. 
6. Nắm được Luật Thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

2. Đã và có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư nuôi trồng thủy sản không ít hơn 6 năm.

3. Qua lớp bồi dưỡng về quản lý kinh tế kỹ thuật thủy sản và trung cấp quản lý hành chính nhà nước.

4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ B (đọc, nói thông thường).

5. Có đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được áp dụng có hiệu quả trong doanh nghiệp.

4.8. Kỹ sư cao cấp nuôi trồng thủy sản

Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật đầu ngành về nuôi trồng thủy sản trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước cấp tổng công ty của Ngành Thủy sản; giúp lãnh đạo doanh nghiệp chủ trì tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật có độ phức tạp rất cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và những vấn để kỹ thuật tổng hợp khác có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Chủ trì xây đựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án kỹ thuật tổng hợp về nuôi trồng thủy sản; trực tiếp xử lý những vấn để kỹ thuật phức tạp nhất của doanh nghiệp hoặc của Ngành liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

2. Chủ trì tổ chức xét duyệt các quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên các loại hình thủy vực, quy hoạch mạng lưới giống quốc gia và các vấn đề khác có liên quan đến nuôi trồng thủy sản; tham gia giám định các sáng kiến, sáng chế, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp và của Ngành.

4. Chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ và tổng kết kinh nghiệm quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

5. Trong phạm vi quyền hạn được giao, có quyền điều chỉnh, đình chỉ hoặc đề nghị điều chỉnh, đình chỉ các hoạt động khoa học công nghệ trái với các quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ của Nhà nước tại doanh nghiệp và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Hiểu biết.
1. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, chế độ và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước và của Ngành Thủy sản.

2. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về công nghệ nuôi trồng thủy sản và những kiến thức cơ bản khác có liên quan (nông lâm nghiệp, sinh học, nguồn lợi, môi trường,...).

3. Có kiến thức kinh tế và năng lực tổ chức, chỉ đạo một tập thể lao động kỹ thuật (gồm kỹ sư, kỹ thuật viên của nhiều chuyên ngành) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật có độ phức tạp rất cao trong nuôi trồng thủy sản.

4. Nắm vững và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, các ' thông tin kinh tế, thị trường thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở trong và ngoài nước. 
5. Có khả năng chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ phức tạp về  nuôi trồng thủy sản.

6. Có năng lực giảng dạy, kỹ năng truyền đạt kiến thức cho các kỹ sư và kỹ thuật viên.

7. Nắm vững Luật Thủy sản và tổ chức triển khai thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Yêu cầu trình độ:

1. Có trình độ sau đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

2. Đã có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư chính nuôi trồng thủy sản không ít hơn 9 năm.

3. Qua khóa đào tạo về quản lý kinh tế kỹ thuật thủy sản và tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia ở ngạch cao cấp.
4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ C (đọc, nói thông thạo).

5. Có đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được Hội đồng Khoa học của Ngành thừa nhận và được áp dụng có hiệu quả.

4.9. Kỹ thuật viên khai thác thủy sản

Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật ở trình độ trung cấp về khai thác thủy sản ở các công ty, xí nghiệp nhai thác thủy sản.
Nhiệm vụ cụ thể:
1. Thực hiện việc thi công hoặc sửa chữa theo thiết kế các ngư cụ khai thác thủy sản.

2. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoặc trực tiếp thực hiện một số khâu kỹ thuật được giao bảo đảm các hoạt động khai thác được thực hiện đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ khai thác thủy sản.

3. Đề xuất biện pháp cải tiến lao động trong các phần việc được giao; hướng dẫn công nhân áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khai thác; tổ chức nơi làm việc, sinh hoạt của thủy thủ hợp lý, khoa học.

4. Tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật cho công nhân trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:
1. Nắm được phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững lý thuyết và thực hành thành thạo kỹ thuật khai thác thủy sản; hiểu biết một số lĩnh vực khác có liên quan như hàng hải, nguồn lợi, ngư trường...
3. Nắm được các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, an toàn và vệ sinh lao động đối với người và thiết bị kỹ thuật dùng trong khai thác thủy sản.

4. Có kỹ năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật, biết tổ chức triển khai các khâu kỹ thuật về khai thác thủy sản được giao ở công ty, xí nghiệp.

5. Sử dụng được các trang thiết bi được trang bị trên tầu: rada, định vị, la bàn,...

6. Nắm được những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản và các hiệp định song phương về phân định vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước.

Yêu cầu trình độ:
1. Tốt nghiệp trung cấp ngành khai thác thủy sản.

2. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị văn phòng.

4.10. Kỹ sư khai thác thủy sản:
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chỉ đạo thực hiện một số công việc kỹ thuật về khai thác thủy sản ở các công ty, xí nghiệp khai thác thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án kỹ thuật phục vụ kế hoạch sản xuất được giao đạt chỉ tiêu năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

2. Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ khai thác thủy sản; sử dụng máy móc, thiết bị trong khai thác thủy sản; thao tác ngư cụ, kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động, bảo vệ môi sinh, môi trường và nguồn lợi thủy sản.

3. Tổng kết kinh nghiệm sản xuất, đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật về khai thác thủy sản và phổ biến áp dụng trong doanh nghiệp.

4. Tham gia hoặc trực tiếp nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả của nghề khai thác thủy sản.

5. Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho công nhân và kỹ thuật viên khai thác thủy sản trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:
1. Nắm được đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế và khoa học công nghệ của Ngành Thủy sản có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ khai thác thủy sản. Hiểu biết cơ bản một số kỹ thuật khác có liên quan (hàng hải, ngư trường, nguồn lợi thủy sản,...).

3. Nắm vững nội dung và nghiệp vụ quản lý kỹ thuật trong quy trình khai thác ở trên biển các đối tượng thủy sản; nắm chắc các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

4. Có kỹ năng thực hành kỹ thuật và biết tổ chức triển khai kỹ thuật ở công ty, xí nghiệp khai thác thủy sản.

5. Nắm được những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản và các hiệp định song phương về phân định vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước.

6. Nắm được tình hình kinh tế xã hội có liên quan, các thành tựu khoa học công nghệ về khai thác thủy sản ở trong và ngoài nước.

7. Biết sử dụng thành thạo và khai thác tối ưu các trang thiết bị hàng hải.

8. Nắm vững các quy phạm của Đăng kiểm Việt Nam và Ngành Thủy sản; các quy định về an toàn về người và phương tiện trên biển của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

9. Nắm được các quy tắc bảo hiểm đối với tầu cá và thuyền viên.

Yêu cầu trình độ:

1 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khai thác thủy sản.

2. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ A (đọc, hiểu được sách chuyên môn).

3. Biết sử dụng máy vi tính và xử lý thông tin chuyên ngành.

4.11. Kỹ sư chính khai thác thủy sản
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chủ trì tổ chức thực hiện các công việc kỹ thuật có độ phức tạp cao ở các công ty, xí nghiệp khai thác thủy sản.
Nhiệm vụ cụ thể:
1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch khai thác thủy sản; đề xuất các phương án cải tiến, đổi mới kỹ thuật, thiết bị công nghệ nhằm bảo đảm thực hiện tốt các kế hoạch khai thác thủy sản của doanh nghiệp.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật trong công nghệ khai thác thủy sản ở trên biển.

3. Tổng kết các phương án, giải pháp kỹ thuật về khai thác thủy sản nhằm không ngừng cải tiến và đổi mới kỹ thuật, thiết bị công nghệ, cải thiện điều kiện lao động và sinh hoạt của thủy thủ trên tầu cá.

4. Chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ ở cơ sở. Xây dựng mới hoặc sửa chữa, bổ sung các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác thủy sản.
5. Chủ trì biên soạn giáo trình tài liệu và trực tiếp tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân khai thác thuỷ sản trong doanh nghiệp. 

6. Kịp thời phát hiện và đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ (trong phạm vi quyền hạn được giao) các hoạt động khoa học công nghệ trái với quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Hiểu biết: 
1. Nắm vững đường lối chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế và khoa học công nghệ của Nhà nước và của Ngành Thủy sản có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và phương hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm được Luật Thủy sản và các hiệp định song phương về phân định vùng giáp ranh giữa Việt Nam và các nước.

3. Nắm vững các quy trình công nghệ khai thác thủy sản và một số chuyên ngành kỹ thuật liên quan như hàng hải, ngư trường, sinh học, nguồn lợi thủy sản,...

4. Nắm vững các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, vật tư và lao động cho một kế hoạch khai thác trên biển.

5. Có năng lực điều hành một tập thể lao động kỹ thuật (gồm kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật) để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khai thác thủy sản.

6. Nắm vững các thành tựu khoa học công nghệ, các thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trường thuộc lĩnh vực về khai thác thủy sản ở trong và ngoài nước.

7. Có năng lực nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong công nghệ khai thác thủy sản.

8. Nắm vững và phân tính được tập tính sinh thái của các đối tượng thủy sản ở ngư trường Biển Đông phục vụ cho kỹ thuật khai thác.

Yêu cầu trình độ:
1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khai thác thủy sản.

2. Đã có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư không ít hơn 6 năm.

3. Qua lớp bồi dưỡng về quản lý kinh tế kỹ thuật thủy sản và trung cấp quản lý hành chính nhà nước.

4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ B (đọc, nói thông thường).

5. Có đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được áp dụng có hiệu quả trong doanh nghiệp.

4.12. Kỹ sư cao cấp khai thác thủy sản
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật đầu ngành về khai thác thủy sản trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước cấp tổng công tycủa Ngành Thủy sản; giúp lãnh đạo doanh nghiệp chủ trì tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật có độ phức tạp rất cao trong lĩnh vực khai thác thủy sản và những vấn đề kỹ thuật tổng hợp khác có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án kỹ thuật tổng hợp về khai thác thủy sản; trực tiếp xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất của doanh nghiệp hoặc của Ngành liên quan đến hoạt động khai thác thủy. 
2. Chủ trì tổ chức xét duyệt các phương án, đề án, luận chứng kinh tế kỹ thuật về đổi mới kỹ thuật và quy trình công nghệ khai thác thủy sản; tham gia giám định các sáng kiến, sáng chế, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất.

3. Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành khai thác thủy sản của doanh nghiệp và của Ngành.

4. Trong phạm vi quyền hạn được giao, có quyền điều chỉnh, đình chỉ hoặc đề nghị điều chỉnh, đình chỉ các hoạt động khoa học công nghệ trái với các quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ của Nhà nước tại doanh nghiệp và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Hiểu biết:
1. Nắm vững đường lối, chủ trương chính sách, chế độ và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước và của Ngành Thủy sản.

2. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về công nghệ khai thác thủy sản và những kiến thức cơ bản khác có liên quan (cơ khí tầu thuyền, hàng hải, sinh học, ngư trường, nguồn lợi,...).
3. Có kiến thức kinh tế và năng lực tổ chức chỉ đạo một tập thể lao động kỹ thuật (gồm kỹ sư, kỹ thuật viên của nhiều chuyên ngành) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật có độ phức tạp rất cao trong khai thác thủy sản.

4. Có khả năng chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ phức tạp về khai thác thủy sản.

5. Có năng lực giảng dạy, kỹ năng truyền đạt kiến thức cho các kỹ sư và kỹ thuật viên.

6. Có khả năng đề xuất và tổ chức thực hiện các đề án về hợp tác quốc tế đánh bắt thủy sản trong vùng biển Việt Nam và hợp tác quốc tế đánh bắt ở ngoài vùng biển Việt Nam.

7. Nắm vững và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, các thông tin kinh tế, thị trường thuộc lĩnh vực khai thác thủy sản ở trong và ngoài nước.

8. Nắm vững Luật Thủy sản và tổ chức triển khai thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nắm vững các hiệp định song phương về phân định vùng giáp ranh giữa Việt Nam và các nước.

Yêu cầu trình độ:
1. Có trình độ sau đại học chuyên ngành khai thác thủy sản.

2. Đã có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư chính khai thác thủy sản không ít hơn 9 năm.

3. Qua khóa đào tạo về quản lý kinh tế kỹ thuật thủy sản và tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia ngạch cao cấp.
4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ C (đọc, nói thông thạo).

5. Có đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được Hội đồng Khoa học của Ngành thừa nhận và được áp dụng có hiệu quả.

4.13. Kỹ thuật viên chế biến thủy 
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật ở trình độ trung cấp về chế biến thủy sản ở các công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Trực tiếp thực hiện một số khâu kỹ thuật được giao như: tiếp nhận nguyên liệu, kiểm tra chất lượng nguyên liệu chế biến, các nguyên vật liệu phụ; chế biến bán thành phẩm và thành phẩm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

2. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các khâu kỹ thuật đã thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ chế biến thủy sản.

3. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh công nghiệp (nhà xưởng, thiết bị, nước thải,...) an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường xung quanh cơ sở chế biến.

4. Đề xuất biện pháp cải tiến lao động trong các phần việc được giao; hướng dẫn công nhân áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các khâu chế biến; tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa học.

5. Tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật cho công nhân trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:
1. Nắm được phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững lý thuyết và thực hành thành thạo kỹ thuật chế biến thủy sản; hiểu biết một số lĩnh vực khác có liên quan như: hóa thực phẩm, vi sinh thực phẩm,…
3. Nắm được các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật, an toàn và vệ sinh lao động đối với người, thiết bị kỹ thuật dùng trong chế biến thủy sản.

4. Nắm được các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

5. Có kỹ năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật chế biến thủy sản, biết tổ chức triển khai các khâu kỹ thuật được giao ở công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp trung cấp ngành chế biến thủy sản hoặc công nghệ chế biến thực phẩm.

2. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị văn phòng.

4.14. Kỹ sư chế biến thủy sản 
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chỉ đạo thực hiện một số công việc kỹ thuật về chế biến thủy sản ở các công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án kỹ thuật phục vụ kế hoạch sản xuất được giao đạt chỉ tiêu năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

2. Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong công nghệ chế biến thủy sản; các quy định về an toàn lao động, an toàn thiết bị, xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường xung quanh khu vực cơ sở chế biến.

3. Xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng các quy định của Nhà nước và yêu cầu của khách hàng về an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Tổng kết kinh nghiệm sản xuất; đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật về chế biến thủy sản và phổ biến áp dụng trong doanh nghiệp.

5. Tham gia hoặc trực tiếp nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ; đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; nghiên cứu mở rộng mặt hàng mới; tổ chức việc áp dụng các quy trình công nghệ mới vào sản xuất.

6. Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho công nhân và kỹ thuật viên chế biến thủy sản trong doanh nghiệp.

Hiểu biết:
1. Nắm được đường lối, chủ trương phương hướng phát triển kinh tế và khoa học công nghệ kỹ thuật của Ngành có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và phương hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến thủy sản và tính năng kỹ thuật, nguyên tắc hoạt động của máy móc, thiết bị công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản.

3. Nắm vững các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về vật tư, nguyên liệu, chi phí lao động và giá thành cho một đơn vị sản phẩm.

4. Nắm vững các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân, an toàn lao động, an toàn thiết bị và bảo vệ môi trường trong sản xuất.

5. Nắm được tình hình kinh tế xã hội có liên quan, các thành tựu khoa học công nghệ về chế biến thủy sản ở trong và ngoài nước.

6. Tham gia biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật chế biến thủy sản.

7. Nắm được những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản.

Yêu cầu trình độ:

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành chế biến thủy sản hoặc công nghệ chế biến thực phẩm.

2. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ A (đọc, hiểu được sách chuyên môn).

3. Biết sử dụng máy vi tính và xử lý thông tin chuyên ngành.

4.15. Kỹ sư chính chế biến thủy sản 
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước của Ngành Thủy sản; chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chủ trì tổ chức thực hiện các công vnệc kỹ thuật có độ phức tạp cao về chế biến thủy sản ở cấp công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thục hiện các đề án, phương án cải tiến, đổi mới kỹ thuật và thiết bị công nghệ nhằm bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình, quy phạm tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật trong công nghệ chế biến thủy sản.

3. Tổng kết các phương án, các giải pháp kỹ thuật về chế biến thủy sản nhằm không ngừng cải tiến và đổi mới kỹ thuật, thiết bị công nghệ; tận dụng nguyên liệu, phế liệu tạo thêm nhiều mặt hàng; cải thiện điều kiện lao động và sinh hoạt của công nhân.

4. Chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ ở cơ sở. Xây dựng mới hoặc sửa chữa bổ sung các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

5. Chủ trì biên soạn giáo trình tài liệu và trực tiếp tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật chế biến thủy sản.

6. Kịp thời phát hiện và đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ (trong phạm vi quyền hạn được giao) các hoạt động khoa học công nghệ trái với quy định hiện hành về quản lý kỹ thuật của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Hiểu biết:
1. Nắm vững đường lối chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế và khoa học công nghệ của Nhà nước và của Ngành Thủy sản có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao và phương hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nắm vững quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản; nắm vững tính năng kỹ thuật, nguyên tắc hoạt động của máy móc, thiết bị chuyên dùng trong công nghệ chế biến thủy sản.

3. Nắm vững các tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật về vật tư, nguyên liệu, lao động cho một kế hoạch sản xuất.
4. Nắm vững các quy định của Nhà nước và yêu cầu của từng thị trường về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm chế biến thủy sản.

5. Có năng lực điều hành một tập thể lao động kỹ thuật (gồm kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật) để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật chế biến thủy sản.
6. Nắm vững các thành tựu khoa học công nghệ, các thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trường, giá cả thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản ở trong và ngoài nước.

7. Có năng lực nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong công nghệ chế biến thủy sản.
8. Nắm được Luật Thủy sản. 
Yêu cầu trình độ:
1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành chế biến thủy sản hoặc công nghệ chế biến thực phẩm.
2. Đã có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư chế biến thủy sản không ít hơn 6 năm.
3. Qua lớp bồi dưỡng về quản lý kinh tế kỹ thuật thủy sản và trung cấp quản lý hành chính nhà nước.

4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ B (đọc, nói thông thường).

5. Có đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được áp dụng có hiệu quả trong doanh nghiệp.

4.16. Kỹ sư cao cấp chế biến thủy sản
Chức trách: là viên chức chuyên môn kỹ thuật đầu ngành về công nghệ chế biến thủy sản trong hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước cấp tổng công ty của Ngành Thủy sản; giúp lãnh đạo doanh nghiệp chủ trì tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật có độ phức tạp rất cao trong lĩnh vực chế biến thủy sản và những vấn đề tổng hợp khác có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án kỹ thuật tổng hợp về chế biến thủy sản phục vụ tiêu dùng nội địa và kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản; trực tiếp xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất của doanh nghiệp hoặc của Ngành liên quan đến hoạt động chế biến thủy sản.

2. Chủ trì tổ chức xét duyệt các phương án, đề án, luận chứng kinh tế kỹ thuật về đổi mới thiết bị và quy trình công nghệ chế biến thủy sản; tham gia giám định các sáng kiến, sáng chế, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất.

3. Chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ; tham gia quy hoạch xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản của Ngành; tham gia xây dựng hệ thống tổ chức kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản. Chủ trì hoặc tham gia tổng kết kinh nghiệm quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ chế biến thủy sản.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành chế biến thủy sản của doanh nghiệp và của Ngành.

5. Trong phạm vi quyền hạn được giao, có quyền điều chỉnh, đình chỉ hoặc đề nghị điều chỉnh, đình chỉ các hoạt động khoa học công nghệ trái với các quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ của Nhà nước tại doanh nghiệp và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Hiểu biết:

1. Nắm vững đường lối, chủ trương chính sách, chế độ và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước và của Ngành Thủy sản.

2. Nắm vững kiến thức chuyên môn sâu về công nghệ chế biến thủy sản và những kiến thức cơ bản khác có liên quan (như chế biến thực phẩm, vi sinh học, cơ điện lạnh, xuất nhập khẩu thủy sản và kinh tế thủy sản,...).
3. Có năng lực tổ chức và chỉ đạo một tập thể lao động kỹ thuật (gồm kỹ sư, kỹ thuật viên của nhiều chuyên ngành) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật có độ phức tạp rất cao trong chế biến thủy sản.

4. Có khả năng chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ phức tạp về chế biến thủy sản.

5. Có năng lực giảng dạy, kỹ năng truyền đạt kiến thức cho các kỹ sư và kỹ thuật viên.

6. Nắm vững và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, các thông tin kinh tế, thị trường thuộc lĩnh vực khai thác thủy sản ở trong và ngoài nước.

7. Nắm vững Luật Thủy sản và tổ chức triển khai thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Yêu cầu trình độ:

1. Có trình độ sau đại học chuyên ngành chế biến thủy sản hoặc công nghệ chế biến thực phẩm.

2. Đã có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư chính chế biến thủy sản không ít hơn 9 năm.

3. Qua khóa đào tạo về quản lý kinh tế kỹ thuật thủy sản và tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia ở ngạch cao cấp.
4. Có ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ C (đọc, nói thông thạo).

5. Có đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được Hội đồng Khoa học của Ngành thừa nhận và được áp dụng có hiệu quả.

PHỤ LỤC
(Quy định)

1. Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002.

2. Luật Thủy sản năm 2003.

3. Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

